
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0154010758 Nguyễn Phương An 28/01/2009 45.50 

2.  0118063820 Nguyễn Minh Hùng 08/02/2009 45.00 

3.  0153598394 Trần Quý Minh 18/04/2009 45.00 

4.  0150304845 Nguyễn Lan Anh 25/01/2009 44.75 

5.  0150515511 Phạm Phương Anh 22/11/2009 44.75 

6.  0150515621 Đỗ Phúc Khang 05/01/2009 44.50 

7.  0150245821 Cấn Khánh Linh 07/04/2009 44.50 

8.  0150516192 Khổng Minh Đức 21/07/2009 44.25 

9.  0150312166 Lê Nguyên Hưng 20/01/2009 44.25 

10.  0150448956 Trần Sỹ Duy Khoa 17/09/2009 44.25 

11.  0150321412 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 05/08/2009 44.25 

12.  0138402311 Trần Quế Chi 02/04/2009 44.00 

13.  0150268028 Trịnh Anh Đức 12/03/2009 44.00 

14.  0118199088 Nguyễn Khánh Ngọc 19/06/2009 44.00 

15.  0150296371 Lê Duy Anh 22/05/2009 43.75 

16.  0152349056 Đặng Nguyên Bình 21/09/2009 43.75 

17.  0118143224 Nguyễn Đăng Hoàng 17/03/2009 43.75 

18.  0153880949 Vũ Văn Long 28/10/2009 43.75 

19.  0154010794 Nguyễn Hà Trang 18/04/2009 43.75 

20.  0151000460 Đỗ Mạnh Cường 29/11/2009 43.50 

21.  0154010484 Vũ Trọng Cường 26/07/2009 43.50 

22.  0155876296 Nguyễn Thanh Hà 14/02/2009 43.50 

23.  0152083706 Nguyễn Như Hải 23/04/2009 43.50 

24.  0150296399 Lưu Nguyễn Gia Huy 29/04/2009 43.50 

25.  0135637553 Đỗ Diệu Anh 02/07/2009 43.25 

26.  0148758261 Nguyễn Văn An Bình 27/11/2009 43.25 

27.  0118482469 Nguyễn Trần Thảo Diệp 29/01/2009 43.25 

28.  0150311872 Trần Anh Đức 15/06/2009 43.25 

29.  0150515659 Nguyễn Thảo Linh 17/03/2009 43.25 

30.  0134083459 Cam Nguyễn Hiền Minh 31/12/2009 43.25 

31.  0150334980 Bùi Tú Uyên 10/10/2009 43.25 

32.  3348617492 Lê Khánh Linh 29/08/2009 43.00 

33.  0150353812 Tô Đức Việt 25/04/2009 43.00 

34.  0150514685 Bùi Đức An 08/01/2009 42.75 

35.  0155876286 Bạch Đăng Công 30/06/2009 42.75 

36.  0154010678 Đặng Văn Đạt 13/02/2009 42.75 

37.  0150999999 Tào Thanh Huyền 12/01/2009 42.75 

38.  0150321109 Đỗ Tự Hồng Quân 17/06/2009 42.75 

39.  0154010800 Lê Phi Yến 15/01/2009 42.75 

40.  0150294955 Vũ Hải Yến 06/04/2009 42.75 

41.  0150496318 Trần Thị Nam Anh 08/09/2009 42.50 

42.  0153459987 Bùi Gia Bách 26/08/2009 42.50 

43.  3450281570 Lương Quang Dũng 13/08/2009 42.50 

44.  0150994422 Nguyễn Đức Kiên 21/07/2009 42.50 

45.  0154010779 Vũ Khánh Nam 04/10/2009 42.50 

46.  0150272554 Nguyễn Minh Nghĩa 29/03/2009 42.50 

47.  0154010788 Hà Minh Phương 13/04/2009 42.50 
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